	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:              /TTr-BNN-TCLN
	   Hà Nội, ngày       tháng     năm 2018



TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định này để hướng dẫn Khoản 2 Điều 28; Khoản 2 Điều 49; Điều 72; Điều 98; Khoản 5 Điều 3 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 và thay thế Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Đến nay, Dự thảo Nghị định đã hoàn thành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ nội dung Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
Ngày 30/3/2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nghị định số 32); Ngày 10/8/2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (Nghị định số 82). Các Nghị định ra đời thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong công tác quản lý các loài động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm; thể hiện Việt Nam tham gia và thực hiện có trách nhiệm các Điều ước quốc tế liên quan. Qua 12 năm áp dụng trên thực tiễn, các Nghị định trên đã góp phần quan trọng trong quản lý, bảo tồn và thương mại bền vững. Tuy nhiên cũng với quá trình phát triển và hội nhập, các Nghị định đã bộc lộ các lỗ hổng, hạn chế cần thiết phải được sửa đổi, cụ thể như sau:
1.1. Một số kết quả nổi bật: 
a) Đóng góp về bảo tồn

Nghị định số 32 đã ban hành được Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm gồm 15 loài/nhóm loài thực vật và 62 loài/nhóm loài động vật Nhóm I; 37 loài loài/nhóm loài thực vật và 89 loài/nhóm loài động vật nhóm II làm cơ sở cho bảo tồn và xử lý các hành vi vi phạm theo Luật xử phạt hành chính và Bộ luật hình sự. Bên cạnh đó Nghị định số 32 đã quy định các hướng dẫn chung trong quản lý hoạt động bảo tồn, khai thác, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, vận chuyển thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, tạo cơ sở cho lực lượng chức năng như kiểm lâm, ban quản lý các Khu rừng đặc dụng giám sát, thực thi góp phần bảo tồn các loài cũng như hệ sinh thái rừng.
Trong khi đó, Nghị định số 82 là sự nội luật hoá Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đảm bảo việc thương mại quốc tế không đe doạ đến sự sinh tồn của loài trong tự nhiên. Quy định chặt chẽ về điều kiện cấp phép góp phần giảm tình trạng thẩm lậu và hợp thức hóa động thực vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp để xuất khẩu, tái xuất khẩu. Nghị định cũng đưa ra các quy định cấm xuất khẩu thương mại các loài thuộc Phụ lục I, Nhóm I vì mục đích thương mại, góp phần hạn chế buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; hạn chế việc khai thác, buôn bán các mẫu vật loài từ tư nhiên.
Nghị định số 82 cũng là cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chương trình, kế hoạch hành động bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã, kể cả các loài thuỷ sinh vật góp phần bảo đảm an ninh môi trường, ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới nổi, gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá người Việt.

b) Đóng góp về thương mại bền vững

Bên cạnh các giá trị kinh tế do bảo tồn mang lại (tính giá trị thay thế hàng trăm triệu USD), Nghị định số 32 và Nghị định số 82 đưa ra các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính về xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu được thể hiện rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng thực hiện. Hoạt động thương mại mẫu vật động, thực vật hoang dã quốc tế được đảm bảo đúng quy định, tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn tổ chức, cá nhân trên cả nước (trên 10.000 cơ sở gây nuôi, trồng cấy động vật, thực vật hoang dã). Theo thống kê chưa đầy đủ, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực này đạt trên 100 triệu USD/năm.
c) Đóng góp trong kiểm soát buôn bán bất hợp pháp và hợp tác quốc tế

Các nỗ lực thực thi CITES đạt hiệu quả cao minh chứng qua các vụ bắt giữ, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm Công ước. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ 28.728 kg ngà voi, 478,84 kg sừng tê giác và  hơn 15.000 kg vảy tê tê, nhiều mẫu vật san hô đen, rùa sống, rắn ráo, xương hổ, vỏ trai tai tượng, gỗ các loại... Các cơ quan tư pháp cũng đã truy tố 53 vụ việc, xét xử 31 vụ án và 34 đối tượng có hành vi vi phạm Công ước CITES. Tất cả những nỗ lực trên đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, góp phần gìn giữ hình ảnh quốc gia. Các Nghị định cũng là cơ sở để Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế ngày một sâu, rộng bằng việc ký một loạt các Biên bản hợp tác song phương, đa phương như hợp tác với Nam Phi, Trung Quốc, Lào, Mô-dăm-bích, Cộng hoà Séc… trong lĩnh vực này; ngoài ra còn là cơ sở cho việc đàm phán các Tuyên bố chung cấp nguyên thủ hoặc nội dung của các Hiệp định thương mại thế hệ mới như FTA, TPP…

Bên cạnh đó, thông qua thực thi CITES, Việt Nam cũng thu hút các khoản hỗ trợ ODA về kỹ thuật trong bảo tồn và kiểm soát buôn bán động vật hoang dã hàng triệu USD/năm trong những năm gần đây.

Các hoạt động hợp tác thực thi CITES của Việt Nam không chỉ phát huy trong cộng đồng các nước ASEAN như Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-si-a, Thái Lan… mà còn tăng cường hợp tác châu lục và liên châu lục với Nam Phi, Trung Quốc, Cộng hoà Séc và hướng tới hợp tác với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhiều nước thành viên CITES và các tổ chức quốc tế về bảo tồn có đánh giá tích cực về nỗ lực của Việt Nam, sẵn sàng phối hợp với Việt Nam thực thi CITES. Các nghị định cơ bản đáp ứng yêu cầu quốc tế “Các quốc gia có luật thực thi CITES”.
d) Về nhận thức
Nhận thức về CITES và thực thi CITES ở Việt Nam được nâng cao. Với sự tham gia và hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam thường xuyên được tập huấn nâng cao nhận thức về các quy định của CITES và nhận dạng các loài thường bị buôn bán. Nhiều thành phần trong xã hội đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vai trò của động vật, thực vật hoang dã, tham gia tích cực vào công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.   

Theo quy định, CITES cho phép các quốc gia thành viên một khoảng thời gian 60 ngày kháng nghị đối với các quyết định có liên quan trước khi chính thức có hiệu lực, vì vậy, Việt Nam có khả năng bổ sung ý kiến đối với những khuyến nghị không hợp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia.
1.2. Một số hạn chế, tồn tại:
a) Một số Điều, Khoản không khả thi, không được áp dụng trên thực tiễn


Một số nội dung quản lý ghi trong 02 Nghị định vì nhiều lý do khác nhau chưa đi vào cuộc sống:


* Điều 4 Nghị định số 32 quy định về trách nhiệm của UBND tỉnh trong theo dõi diễn biến thực vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định. Thực tế 12 năm thực hiện, chúng ta không thể và chưa có các số liệu về diễn biến thực vật rừng, động vật rừng trên cả nước.


* Nghị định số 32 cũng quy định về khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm: Thực tiễn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa phê duyệt bất kỳ dự án khai thác nào do thiếu nghiên cứu khoa học, do quần thể các loài bị suy giảm nghiêm trọng hoặc do không có đánh giá khoa học phù hợp.

* Tại Nghị định số 82, một số quy định cũng chưa từng thực hiện trên thực tiễn do chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể như hoạt động cấp phép cho mẫu vật nhập nội từ biển; hoạt động cấp chứng chỉ mẫu vật tiền công ước; việc trả lại mẫu vật cho nước xuất xứ…


* Chuồng, trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo. Tuy nhiên đến nay việc tổ chức thực hiện nội dung này không hiệu quả do chưa có hướng dẫn cụ thể. 


* Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư​​ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát. Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm ai là người phải xin giấy xác nhận này, cơ quan cấp giấy chứng nhận hay tổ chức, cá nhân nuôi động vật hay cơ quan khoa học?


* Về Đối tượng cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp (Nghị định số 98), tất cả các trại, cơ sở nuôi loài thuộc Phụ lục I vì mục đích thương mại (cả trong nước và quốc tế) phải đăng ký với Ban thư ký CITES. Điều này không phù hợp đối với các trại nuôi chỉ phục vụ thương mại trong nội địa.


Theo quy định của Nghị định số 82 và Nghị định số 98, đối với các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật thuộc Phụ lục II, III CITES phải đăng ký với Chi cục Kiểm lâm. Theo quy định tại Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT, tổ chức nuôi thương mại phải đăng ký với Cơ quan Kiểm lâm sở tại. Trong thực tế, nhiều trại nuôi cả loài nguy cấp, quý, hiếm và loài động vật rừng thông thường, những trại này phải có 02 giấy chứng nhận đăng ký khác nhau. Điều này gây khó khăn và tốn kém cho tổ chức, cá nhân, gây khó khăn cho cơ quan quản lý cũng như việc quy trách nhiệm đến tổ chức, cá nhân vi phạm là không khả thi.

b) Về danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục của Công ước CITES


Danh mục các loài có tên trong Nghị định số 32 chậm được đổi mới trong khi xu hướng quần thể một số loài thay đổi liên tục, một số loài gần như tuyệt chủng trong tự nhiên (tê giác, cá sấu), một số loài đã bị tuyệt chủng (trâu rừng), một số loài có khả năng trồng cấy, gây nuôi, bảo tồn. Mặt khác danh pháp khoa học một số loài chưa được chỉnh lý đúng với danh pháp quốc tế khiến việc thực thi khó khăn (tên một số loài linh trưởng, rắn hổ mang….), bất cập và chồng chéo. Ngoài ra Danh mục kèm theo Nghị định 32 không bao gồm các loài thuỷ sinh nguy cấp, quý, hiếm; chồng chéo với Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP) và chưa phù hợp với Danh mục CITES. Gây khó khăn, tạo cách hiểu khác nhau, áp dụng khác nhau giữa các Cơ quan thực thi luật, giữa các địa phương.


Đối với danh mục CITES, Nghị định 82 chưa quy định rõ về hiệu lực của Phụ lục Công ước CITES, thẩm quyền công bố dẫn đến có độ trễ việc công bố các loài thuộc Phụ lục Công ước CITES tại Việt Nam với luật pháp quốc tế, gây cản trở quá trình thực thi pháp luật cũng như thương mại hợp pháp động vật, thực vật hoang dã thuộc điều chỉnh của Công ước.


Hai Nghị định nêu trên cũng chưa quy định rõ ràng về loài động vật, thực vật hoang dã thông thường (định nghĩa hoặc danh mục) tạo lỗ hổng trong quản lý, trên thực tiễn nhiều loài động vật (các loài chim di trú, chim nước) đang bị khai thác tận diệt mà thiếu cơ chế quản lý.

c) Về nguồn lực thực hiện


Cả hai Nghị định đều quy định nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc đầu tư cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học; bảo đảm kinh phí cho cho hoạt động của Cơ quan quản lý, Cơ quan khoa học CITES, tuy nhiên do không có hướng dẫn cụ thể, vì vậy các Viện nghiên cứu không bố trí được dòng ngân sách cho hoạt động liên quan đến chức năng khoa học trong thực thi CITES. Nguồn lực tài chính cho hoạt động cơ quan quản lý chủ yếu trông chờ vào các nhà tài trợ, thiếu chủ động.


Việc thực thi Công ước CITES đòi hỏi có sự tham gia của nhiều bên liên quan như các cơ quan Công an, Hải quan, Thị trường, Kiểm lâm, các cơ quan tố tụng, xét xử, tuy nhiên các Nghị định không quy định trách nhiệm thực thi của các cơ quan này dẫn đến khả năng điều phối, điều hành thực thi CITES hạn chế.


Quản lý hoạt động nuôi động vật hoang dã hiện nay chịu sự quản lý của các cơ quan ngành nông nghiệp (Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Cục Kiểm lâm, Tổng cục Thủy sản, Cơ quan thú y các cấp, Chi cục Kiểm lâm, Cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh) và ngành môi trường (Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường …). Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc phối hợp cùng quản lý, do vậy hiệu quả quản lý chưa cao đồng thời dẫn đến hiện tượng tổ chức, cá nhân nuôi động vật hoang dã chịu sự thanh tra, kiểm tra của nhiều cơ quan hoặc muốn nuôi động vật hoang dã phải xin nhiều loại giấy, chứng nhận.

d) Chồng chéo với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác


Việc phân công, thực hiện nhiệm vụ bảo tồn động vật, thực vật hoang dã còn trùng lắp giữa các Bộ, ngành, cụ thể là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Các nghị định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ). Điều này dẫn đến tình trạng nguồn lực thực thi bị phân tán, không tập trung và không đạt được kết quả cao nhất khi cùng thực hiện các cam kết quốc tế.


Cùng một loài nhưng theo mục đích nuôi (bảo tồn hoặc thương mại) mà chịu sự quản lý của 02 cơ quan khác nhau:

* Nuôi thương mại: hệ thống các cơ quan quản lý của ngành nông nghiệp như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp (Cục Kiểm lâm, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam); Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm.


* Nuôi bảo tồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


Ngay trong Tổng cục Lâm nghiệp, việc phân công cơ quan quản lý các trại nuôi động vật hoang dã không rõ ràng và thống nhất. Điều này dẫn đến các cơ quan quản lý ở địa phương phải báo cáo nhiều đầu mối, chủ nuôi phải chịu thanh tra, kiểm tra bởi các đoàn khác nhau.


e) Các quan hệ xã hội mới phát sinh, không được điều chỉnh


* Hoạt động gây nuôi


Hoạt động gây nuôi vườn thú đối với các loài không thuộc Danh mục kèm theo Nghị định số 32, không phân bố tại Việt Nam nhưng thuộc các Phụ lục CITES, không gây nuôi vì mục đích thương mại là chủ yếu chưa được quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phép tại các Nghị định này.


Nuôi loài Phụ lục I CITES, nhóm I với mục đích thương mại nội địa và không vì mục đích xuất khẩu hiện nay thiếu các quy định cơ quan thẩm quyền cấp phép nuôi.


* Quy định về giám định mẫu vật


Nghị định số 82 quy định các Cơ quan thẩm quyền khoa học CITES có chức năng giám định mẫu vật; tuy nhiên thiếu hướng dẫn quy trình giám định theo quy định của CITES và phù hợp với quy định về trưng cầu, giám định theo pháp luật Việt Nam.


* Quy định về truy xuất nguồn gốc


Quy định của CITES yêu cầu quản lý mẫu vật động vật, thực vật hoang dã phải được truy xuất, đánh dấu, trách việc lạm dụng các cơ sở gây nuôi, hoạt động khai thác hợp pháp để “rửa” mẫu vật. Quy định hiện hành của pháp luật không yêu cầu truy xuất nguồn gốc các mẫu vật là sản phẩm động vật, thực vật hoang dã như các sản phẩm da (trừ cá sấu), các dẫn xuất, tinh dầu… gây khó khăn trong quản lý, các cơ quan thực thi luật không thể phân biệt mẫu vật từ nguồn hợp pháp hay bất hợp pháp.


* Quản lý mẫu vật sau xử lý tịch thu


 Việc xử lý tang vật là thực vật rừng, động vật rừng sau tịch thu được quy định bởi một Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư 90). Tuy nhiên phạm vi điều chỉnh của Thông tư này chỉ hướng dẫn trình tự, thủ tục, phương thức xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu của các vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Các mẫu vật thuộc điều chỉnh của Bộ luật Hình sự, tang vật của các vụ án khởi tố hình sự chưa được điều chỉnh dẫn đến quy định trong nước chưa đúng, chưa đáp ứng đủ quy định của Công ước CITES.


* Cơ chế Hải quan một cửa

Quy định của quốc tế và các văn bản Luật liên quan mới được ban hành có một số nội dung mới, chưa được hướng dẫn tại Nghị định, như: quy định về cấp phép trên hệ thống một cửa quốc gia; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; quy định về giám định và đánh dấu mẫu vật; thiết kế mẫu giấy phép chưa phù hợp với cơ cấu tổ chức của Cơ quan CITES hiện tại v.v…


* Thiếu điều chỉnh trong khi tình hình thế giới có nhiều thay đổi

Bối cảnh kinh tế toàn cầu có sự bùng nổ và dân số ngày càng tăng khiến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, trong đó có động vật, thực vật hoang dã trở nên bức thiết hơn. Việt Nam nằm trong khu vực buôn bán, tiêu thụ nóng với nhiều tuyến đường giao thương quan trọng (hàng không, đường bộ và đường biển) và thu hút nhiều quan tâm của thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam có chung đường biên giới với các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia nên vừa là nước nguồn gốc, vừa là nước tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, sự ra đời và phát triển nhiều Hiệp định, Hiệp ước về  kinh tế, văn hoá, khoa học mang tính toàn cầu và bắt buộc các nước tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt. Đồng thời, nhiều tổ chức quốc tế cũng rất nỗ lực và đóng vai trò quan trọng trong công tác giám sát thực thi CITES toàn cầu đòi hỏi các quốc gia thành viên CITES phải nỗ lực hơn nữa.  

Tội phạm xâm hại động vật, thực vật hoang dã ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn. Loại tội phạm này ngày càng phổ biến trên thế giới, đã hình thành những tổ chức liên kết chặt chẽ, tinh vi, kết hợp với nhiều loại hình tội phạm khác như tội phạm khủng bố, tội phạm Internet, tội phạm buôn bán ma tuý, buôn người và buôn bán vũ khí. 


2. Sự cần thiết xây dựng Nghị định mới về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

a) Để giải quyết những hạn chế, bất cập của Nghị định số 32/2006/NĐ-CP  và Nghị định số 82/2006/NĐ-CP hiện nay, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển thực vật, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; thống nhất quản lý; phân định rõ chức năng quản lý tổng hợp và chức năng quản lý chuyên ngành giữa các Bộ, Ngành đối với nhóm thực vật, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

b) Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; thủy sản và đa dạng sinh học và của tổng thể hệ thống pháp luật Việt Nam; đảm bảo tính kế thừa các quy định của pháp luật hợp lý đã được thực tiễn kiểm nghiệm từ trước đến nay về quản lý thực vật, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời phù hợp với những quy định mới của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) mà Việt Nam là thành viên.

c) Để triển khai thực hiện một số quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Quyết định phân công nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ.
d) Tạo sự công khai, minh bạch, công bằng trong áp dụng pháp luật; đảm bảo quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến thực vật, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Từ những lý do nêu trên đã chỉ rõ sự cần thiết phải xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Đảm bảo các quy định của Dự thảo Nghị định tuân thủ đúng quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 

2. Kế thừa những quy định còn phù hợp của văn bản pháp luật hiện hành (Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT); bổ sung những quy định mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý; có tính khả thi cao, trách sự chồng chéo, thiếu thống nhất.

3. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES; gắn quyền, lợi ích hợp pháp và trách nhiệm của người dân địa phương khi tham gia.

4. Nghiên cứu, tiếp thu, chuyển hóa có chọn lọc các quy định và thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam.

5. Giải quyết được các quan hệ xã hội liên quan chưa được điều chỉnh; bảo đảm thực thi đầy đủ Công ước CITES.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Để triển khai thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5289/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo các Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp; Quyết định số 5288/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/12/2017 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó Ban soạn thảo, Tổ biên xây dựng Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp gồm đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ.
Quy trình xây dựng Nghị định thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể như sau:
1. Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.
2. Đánh giá tác động của Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhằm làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn cần sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.

3. Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo.

4. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

5. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

6. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

7. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  
IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 53 điều. Nội dung dự thảo được bố cục như sau:

Chương I. Quy định chung gồm 03 điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38, Khoản 2 Điều 49, Điều 72, Điều 98, Khoản 5 Điều 3  Luật Lâm nghiệp năm 2017, phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định các nội dung sau: Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và việc thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES) tại Việt Nam
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước CITES trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Gồm: loài, loài lai, loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, giấy phép, chứng chỉ CITES, giấy phép, Phụ lục Công ước CITES, mẫu vật, vì mục đích thương mại, không vì mục đích thương mại, nhập nội từ biển, tái xuất khẩu, môi trường có kiểm soát, trại nuôi sinh trưởng, trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo, nguồn giống sinh sản, cá thể thế hệ F1, cá thể thế hệ F2, vật dụng cá nhân, vật dụng hộ gia đình có nguồn gốc động vật, thực vật hoang dã, mẫu vật đồ lưu niệm, mẫu vật săn bắn, mẫu vật tiền công ước, quốc gia thành viên Công ước CITES.
Chương II. Danh mục, chế độ quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường, gồm 2 Mục, 12 Điều
Mục I. Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, gồm 2 Điều:
Điều 4. Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Quy định Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thời gian sửa đổi danh mục.
Điều 5. Công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cơ quan có trách nhiệm công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Mục 2. Chế độ quản lý, bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, gồm 10 Điều
Điều 6. Theo dõi diễn biến thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Quy định các đối tượng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức theo dõi diễn biến các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hàng năm.
Điều 7. Bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Quy định các chính sách nhằm bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Điều 8. Nghiên cứu khoa học, cứu hộ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phát triển bền vững thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Điều 9. Xử lý trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm xâm hại hoặc đe dọa tính mạng, tài sản của con người
Quy định các biện pháp xử lý khi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm xâm hại hoặc đe dọa tính mạng, tài sản của con người.
Điều 10. Khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Quy định nguyên tác, điều kiện, trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Điều 11. Giám sát hoạt động khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 

Quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong giám sát hoạt động khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác.
Điều 12. Vận chuyển, cất giữ mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Quy định nguyên tắc và trách nhiệm trong vận chuyển, cất giữ mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đối với các tổ chức, cá nhân.
Điều 13. Chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Quy định nguyên tắc chế biến, kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của các cơ quan Kiểm lâm tại địa phương trong giám sát, kiểm tra, xác định năng lực chế biến sản phẩm của các tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quy định trình tự, thủ tục, mẫu nhãn, thẻ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.
Điều 14. Xử lý mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
Quy định nguyên tác và các biện pháp xử lý mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Điều 15. Chính sách của Nhà nước về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Quy định về các chính sách của Nhà nước trong đầu tư để quản lý, bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; hỗ trợ khắc phục thiệt hại do động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên gây ra; hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Chương III. Thực thi Công ước CITES: gồm 4 Mục, 34 Điều, cụ thể:
Mục 1. Trình tự, thủ tục khai thác các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES: gồm 2 Điều

Điều 16. Trình tự, thủ tục khai thác các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể nguyên tắc, điều kiện, đối tượng, trình tự, thủ tục khai thác các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES

Điều 17. Giám sát hoạt động khai thác các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giám sát hoạt động khai thác của các tổ chức, cá nhân; và quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác.
Mục 2. Điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phép trồng cấy nhân tạo, gây nuôi các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES; loài động vật rừng thông thường: gồm 9 Điều, cụ thể:
Điều 18. Điều kiện nuôi bảo tồn và phát triển thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể các điều kiện nuôi bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm I, II và các loài thực vật rừng, động vật rừng hoang dã thuộc các Phụ lục I, II, III Công ước CITES.
Điều 19. Điều kiện cơ sở nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định các điều kiện của trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo phải đáp ứng để được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền.
Điều 20. Điều kiện nuôi các loài động vật rừng thông thường
Quy định cụ thể nội dung các điều kiện nuôi các loài động vật rừng thông thường.
Điều 21. Trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở nuôi, trồng bảo tồn và phát triển các thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể nội dung trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở nuôi, trồng bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.
Điều 22. Trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể nội dung trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.
Điều 23. Trình tự, thủ tục nuôi động vật rừng thông thường
Quy định cụ thể nội dung trình tự, thủ tục nuôi động vật rừng thông thường. 
Điều 24. Thẩm quyền cấp giấy phép gây nuôi bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trong cấp giấy phép gây nuôi bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.
Điều 25. Thẩm quyền cấp giấy phép nuôi sinh sản, sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
 Quy định thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trong cấp giấy phép nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.
Điều 26. Thẩm quyền quyết định nuôi động vật rừng thông thường

Quy định thẩm quyền cho phép hoạt động nuôi động vật rừng thông thường của Ủy ban nhân dân cấp xã; trách nhiệm của chủ cơ sở nuôi

Mục 3. Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES vì mục đích thương mại: gồm 12 Điều, cụ thể:

Điều 27. Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES từ tự nhiên

Quy định các điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp từ tự nhiên, quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.
Điều 28. Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cáp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES    
Quy định các điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES
Điều 29. Quá cảnh mẫu vật sống các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định điều kiện được phép quá cảnh mẫu vật sống các loài động vật hoang dã nguy cấp qua lãnh thổ Việt Nam
Điều 30. Các loại giấy phép, chứng chỉ
Quy định về các loại giấy phép, chứng chỉ để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Điều 31. Cấp và quản lý giấy phép, chứng chỉ

Quy định chung về việc trình tự, thủ tục cấp phép và việc quản lý các giấy phép, chứng chỉ đã được cấp.

Điều 32. Hồ sơ cấp giấy phép, chứng chỉ xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật.
Điều 33. Hồ sơ cấp giấy phép, chứng chỉ nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ nhập khẩu mẫu vật.
Điều 34. Hồ sơ đề nghị vận chuyển quá cảnh mẫu vật là động vật hoang dã nguy cấp còn sống thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị vận chuyển quá cảnh mẫu vật là động vật sống

Điều 35. Cấp chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm

Quy định cụ thể về điều kiện, nguyên tắc cấp chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm cho các trại nuôi; trách nhiệm quản lý, in ấn, phát hành của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

Điều 36. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước

Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước.
Điều 37. Hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu mẫu vật loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm không thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu mẫu vật loài không thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.
Điều 38. Quy định về cấp giấy phép trên hệ thống hải quan một cửa quốc gia
Quy định cụ thể về trình tự thực hiện cấp giấy phép trên hệ thống hải quan một cửa quốc gia.
Mục 4. Tổ chức thực hiện Công ước CITES, gồm 11 điều:
Điều 39. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Điều 40. Cơ quan khoa học CITES Việt Nam
Quy định về cơ quan khoa học CITES Việt Nam và các nhiệm vụ của Cơ quan khoa học CITES.
Điều 41. Quy định về hoạt động chế biến, kinh doanh, quảng cáo, trưng bày mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES  
Quy định điều kiện, nguyên tắc chế biến, kinh doanh, quảng cáo, trưng bày mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES; trách nhiệm của Cơ quan Kiểm lâm địa phương trong giám sát, kiểm tra, xác định năng lực chế biến sản phẩm của các tổ chức, cá nhân.

Điều 42. Vận chuyển, cất giữ mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định nguyên tắc, trách nhiệm trong vận chuyển, cất giữ mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 43. Xử lý mẫu vật loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES sau tịch thu 
Quy định các nguyên tắc, biện pháp và thẩm quyền xử lý mẫu vật loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES sau tịch thu.

Điều 44. Quy định giám định 

Quy định về nguyên tắc giám định mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES

Điều 45. Thống kê và lưu giữ mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES sau tịch thu
Quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thống kê, quản lý, báo cáo mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES sau tịch thu; trách nhiệm của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hướng dẫn quy trình tiếp nhận, thống kê, cơ sở dữ liệu quản lý mẫu vật.
Điều 46. Giám sát hoạt động bảo tồn, khai thác, gây nuôi, xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định về trách nhiệm của các cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, Công an, Bộ đôi biên phòng, Thuế, Quản lý thị trưởng, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật, Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bảo vệ môi trường trong giám sát các hoạt động bảo tồn, khai thác, gây nuôi, xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES; trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có các hành vi vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển.
Điều 47. Trách nhiệm quản lý nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định trách nhiệm của Cơ quan kiểm lâm, cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.

Điều 48. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy phép CITES, chứng chỉ CITES, giấy phép xuất khẩu thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy phép CITES, chứng chỉ CITES, giấy phép xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.
Điều 49. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giám sát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES
Quy định trách nhiệm của hải quan và các cơ quan chức năng khác trong việc giám sát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của Công ước CITES.
Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 4 Điều:
Điều 50. Tổ chức thực hiện

Quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc kiểm tra thi hành Nghị định này.

Điều 51. Hiệu lực thi hành

Quy định về thời hạn thi hành của Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế bởi Nghị định này.
Điều 52. Điều khoản chuyển tiếp
Quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các Nghị định, Thông tư đã ban hành có quy định khác với Nghị định này.
Điều 53. Trách nhiệm thi hành
Quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định.
V. CÁC VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU 
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TT (.....bản). 
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